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BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là  

cơ sở hướng dẫn thực hành 

 

Kính gửi: Sở Y tế Hà Tĩnh. 

 

         Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà 

          Số giấy phép hoạt động 044/HT-GPHĐ. Cơ quan cấp: Sở Y tế Hà Tĩnh. Ngày 22 

tháng 4 năm 2024. 

          Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

          Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BS.CKII Nguyễn Thế Phiệt. Chức vụ: Giám 

đốc. 

           Điện thoại liên hệ: 0862013121. Email: Benhvienthachha@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30  tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện 

Thạch Hà đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với các nội dung 

sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: 

TT Chức danh Phạm vi hành nghề 

1 

Bác sỹ 

Y khoa 

Chuyên khoa Nội khoa 

 Chuyên khoa Ngoại khoa 

Chuyên khoa Phụ sản 

Chuyên khoa Nhi  

 Chuyên khoa  Mắt 

Chuyên khoa  Răng hàm mặt 

Chuyên khoa Tai mũi họng 

Chuyên khoa Gây mê hồi sức 

Chuyên khoa Y học cổ truyền 

Chuyên khoa Y học dự phòng 

Chuyên khoa Phục hồi chức năng 

2 
Y sỹ 

Đa khoa 

Y học cổ truyền 

3 Kỷ thuật Y Hình ảnh y học 

Xét nghiệm y học 

Phục hồi chức năng 

4 Điều dưỡng Điều dưỡng 

5 Hộ sinh Hộ sinh 

 

UBND HUYỆN THẠCH HÀ 

TRUNG TÂM Y TẾ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /VBCB-TTYT Thạch Hà, ngày       tháng 7 năm 2024 
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 2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: Phụ kèm theo 

 3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành 

khác (nếu có): Không 

 4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 

200 người. 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành: 540.000 đồng/học viên/ tháng 

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

các nội dung đã công bố.  

Văn bản công bố này thay thế cho Văn bản công bố số 592/VBCB-TTYT ngày 

09/5/2024 của Trung tâm y tế huyện Thạch Hà. 

Kính đề nghị Sở Y tế Hà Tĩnh xem xét, đăng tải thông tin theo quy định. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thế Phiệt 
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Danh sách người hướng dẫn thực hành 

Tại Trung tâm y tế huyện Thạch Hà 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

CCHN 

Phạm vi hành nghề Ghi chú 

I Hướng dẫn thực hành Hồi sức cấp cứu/y sỹ đa khoa/Gây mê hồi sức  

1.  Nguyễn Thế Phiệt BS CKII  
0001895/HT-

CCHN 

KCB đa khoa,  CK 

nội, siêu âm ổ bụng, 

nội soi tiêu hóa 

Hướng 

dẫn thực 

hành Hồi 

sức cấp 

cứu/y sỹ 

đa khoa 
2.  Nguyễn Hữu Thạch Bác sỹ  

000268/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 

3.  
 

Phan Công Tý 
BS CKI  

0002085/HT-

CCHN 

KCB đa khoa, CK gây 

mê hồi sức 

Hướng 

dẫn thực 

hành Hồi 

sức cấp 

cứu/y sỹ 

đa 

khoa/Gây 

mê hồi sức 

4.  Đặng Quốc Chiến BS CKI  
001880/HT-

CCHN 

KCB đa khoa- Gây 

mê hồi sức 

II Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Nội/ y sỹ đa khoa  

5.  Hoàng Thanh Bảo BS CKI  
0001896/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, CK nội 

 

6.  Hoàng Văn Sinh BS CKI  
0004255/HT-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, CK nội 

 

7.  Trương Nhất Tâm BS CKI 
0002231/HT-

CCHN 

KCB đa khoa, Chuyên 

khoa Truyền 

nhiễm/nội soi tiêu hóa 

 

III Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Ngoại/ y sỹ đa khoa   

8.  Trần Hữu Ngọc  BS CKII  
000208 

6/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa,  CK ngoại 

 

9.  Nguyễn Bá Thắng Bác sỹ  
0004283/HT-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, ngoại khoa 

 

IV Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Sản/ y sỹ đa khoa  

10.  Trần Thanh Hải BS CKI 
0002046/HT-

CCHN 

KCB đa khoa,  CK 

sản,phụ khoa, siêu âm 

sản khoa 

 

11.  Phạm Hồng Mơ Bác sỹ  
006108/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa/ chuyên 

khoa phụ sản 

 

V Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Nhi/ y sỹ đa khoa  

12.  Đinh Tiến Sỹ BS CKI 
0004068/HT-

CCHN 

KCB đa khoa, CK nhi, 

siêu âm ổ bụng 

 

13.  Thái Thị Hải Bác sỹ ĐK 
006383/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

 

VI Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Răng hàm mắt/ y sỹ đa khoa  

14.  
Nguyễn Anh 

Quỳnh 
BS CKI  

000032/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, CK RHM 
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STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

CCHN 

Phạm vi hành nghề Ghi chú 

15.  Nguyễn Thị Ánh Bs CKI 
0003399/HT-

CCHN 

Khám chữa bệnh CK 

RHM 
 

VII Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Tai mũi họng/ y sỹ đa khoa  

16.  Nguyễn Sỹ Hợp BS CKI 
000326/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, CK Tai, mũi 

họng 

 

VIII Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Tai mũi họng  

17.  
Nguyễn Xuân 

Tương 
BS CKI  

0004248/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, CK mắt 

 

IX 
Hướng dẫn thực hành chuyên khoa YHCT &PHCN/y sỹ y học cổ 

truyền 

 

18.  Hồ Sỹ Cường BS CKI 
0002055/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

YHCT/ Phục hồi chức 

năng 

 

19.  Lê Văn Thao BSCKI 
0002492/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

bằng phương pháp 

YHCT, PHCN 

 

20.  Dương Đức Anh BS CKI 
0004272/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

bằng YHCT 

 

X Hướng dẫn thực hành Điều dưỡng  

21.  Nguyễn Thị  Sen 
Cử nhân điều 

dưỡng 
0002054/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng Trung cấp 
 

22.  Trần Thị Phượng 
Cử nhân điều 

dưỡng 

0001882/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng Cao đẳng 
 

23.  Hà Thị Giang 
Cử nhân điều 

dưỡng 

0002052/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng Trung cấp 
 

24.  Phan Thị Thuý Hằng 
Cử nhân điều 

dưỡng 

0002056/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng Trung cấp 
 

25.  Nguyễn Thị Hoa 
Cử nhân điều 

dưỡng 

0002230/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng Trung cấp 
 

26.  Nguyễn Thị Lệ Quyên 
Cử nhân điều 

dưỡng 

0002057/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng Cao đẳng 
 

27.  Võ Thị Nga 
Cử nhân điều 

dưỡng 

0001885/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng TC 
 

28.  Trần Thị Thương 
Cửu nhân 

điều dưỡng 

0002043/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng Trung cấp 
 

XI Hướng dẫn thực hành Xét nghiệm Y học  

29.  Dương Văn Hoà Kỹ thuật viên 
0002095/HT-

CCHN 

Kỷ thuật viên xét 

nghiệm đại học 
 

30.  Nguyễn Thị Liên 
Kỹ thuật viên 005082/HT-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 
 

31.  
Nguyễn Thị Hồng 

Thuý 

Kỹ thuật viên 002809/HT-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 
 

XII Hướng dẫn thực hành Hình ảnh Y học  

32.  Nguyễn Thái Sơn BS CKI  
000099/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh CK 

CĐHA/ nội soi tiêu hóa 
 

33.  Phan Đình Lưu KTV 
0002094/HT-

CCHN 
KTV CĐHA  

XIII Hướng dẫn thực hành Hộ sinh  
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STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

CCHN 

Phạm vi hành nghề Ghi chú 

34.  Trần Thị Thu Hương 
Cử nhân Hộ 

sinh 
0002050/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh Trung cấp 
 

XIV Hướng dẫn thực hành Phục hồi chức năng (Kỹ thuật Y)  

35.  Lê Văn Thao BSCKI 
0002492/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

bằng phương pháp 

YHCT, PHCN 

 

36.  Nguyễn Hải Dung 
Cử nhân điều 

dưỡng 

0002047/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng Trung cấp 
 

37.  
Nguyễn Thị Thái 

Phượng 
Cử nhân điều 

dưỡng 

0002498/HT-

CCHN 
Phục hồi chức năng 
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